
 
 

 
VUI LÒNG THAM KHẢO NGUYÊN TẮC KHUYẾN NGHỊ, THÔNG TIN CÔNG KHAI VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM Ở CUỐI BÁO CÁO 
 

 

 

 

VN30Index thêm SAB, GVR  

và ACB 
 

 
 

Trong kỳ review này, VN DIAMOND Index sẽ cân bằng lại tỷ trọng cổ phiếu trong 

danh mục dựa trên tỷ lệ free float mới. Trong khi VN30Index được kỳ vọng sẽ 

thêm SAB, GVR, ACB và loại REE, SBT, TCH.  

Chúng tôi kỳ vọng, E1VFVN30 ETF sẽ mua nhiều nhất ACB với 16.9 triệu cổ 

phiếu. Ở chiều bán, TCB, VPB và MBB sẽ bán mạnh 2.2 triệu cổ phiếu, 1.8 triệu 

cổ phiếu và 1.8 triệu cổ phiếu. 

Kết quả sẽ được thông báo vào ngày 19/07/2021, tỷ trọng mới sẽ có hiệu lực 

vào ngày 02/08/2021. 
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Báo cáo ETF 

Cơ cấu VN30-Index– 3Q21 

Chúng tôi kỳ vọng VN30Index sẽ thêm SAB, GVR, ACB và loại bỏ TCH, SBT, 

REE trong kỳ cơ cấu quý 3. 

 ACB được thêm vào nhờ đáp ứng các tiêu chí và thời gian niêm yết (6 

tháng giao dịch trên HSX). 

 Do thanh khoản được cải thiện đáng kể, SAB có thể được thêm vào chỉ 

số. 

 GVR có thể được đưa vào nhờ vào việc tăng tỷ lệ free float. 

Dựa trên dữ liệu ngày 25/06/2020, chúng tôi kỳ vọng E1VFVN30 ETF sẽ mua 

vào ACB nhiều nhất với 16.9 triệu cổ phiếu. Ở chiều bán ra, TCB, VPB và MBB 

sẽ bị bán ròng mạnh với 2.2 triệu cổ phiếu, 1.8 triệu cổ phiếu và 1.8 triệu cổ 

phiếu. 

Kết quả sẽ được công bố vào ngày 19/07/2021, tỷ trọng mới sẽ có hiệu lực vào 

ngày 02/08/2021. 

Tỷ trọng dự kiến của E1VFVN30 (Đồng, tỷ đồng, %, cổ phiếu) 

STT Mã Giá Vốn hoá 
Tỷ trọng 
hiện tại 

Tỷ trọng 
mới 

%  
thay đổi 

Khối lượng 
thay đổi 

1 HPG 50,700 226,777 10.25 9.66 (0.59) (1,135,319) 

2 VIC 117,500 397,436 5.94 7.45 1.51 1,261,372 

3 TCB 51,600 180,853 9.55 8.35 (1.20) (2,287,004) 

4 VPB 68,200 167,414 9.02 7.73 (1.29) (1,860,760) 

5 VNM 89,700 187,469 7.61 6.66 (0.95) (1,043,666) 

6 VHM 112,100 368,755 4.57 5.76 1.19 1,042,248 

7 ACB 36,350 98,216 - 6.28 6.28 16,981,051 

8 MBB 42,100 117,828 5.80 5.02 (0.78) (1,818,131) 

9 FPT 85,200 77,316 5.07 4.39 (0.68) (780,853) 

10 NVL 119,100 175,506 4.85 4.36 (0.49) (401,959) 

11 MWG 143,700 68,319 3.65 3.88 0.23 158,778 

12 STB 29,500 53,208 4.08 3.59 (0.49) (1,632,074) 

13 VCB 112,600 417,620 3.70 3.26 (0.44) (381,646) 

14 MSN 106,400 125,609 3.58 3.12 (0.46) (422,627) 

15 CTG 53,800 200,319 3.27 2.85 (0.42) (775,447) 

16 HDB 35,300 56,260 3.14 2.80 (0.34) (954,662) 

17 VJC 115,900 62,773 2.46 2.23 (0.23) (195,684) 

18 VRE 31,600 71,805 1.44 1.79 0.35 1,101,597 

19 TPB 35,900 38,473 - 1.64 1.64 4,490,121 

20 SSI 53,700 35,169 1.58 1.50 (0.08) (148,683) 

21 KDH 37,100 23,117 1.10 1.40 0.30 783,416 

22 PDR 95,000 46,243 - 1.31 1.31 1,359,661 

23 PNJ 97,400 22,146 1.48 1.26 (0.22) (223,719) 

24 SAB 171,900 110,236 - 0.86 0.86 492,591 

25 GAS 95,001 187,567 0.75 0.67 (0.08) (86,799) 

26 PLX 56,500 70,275 0.74 0.65 (0.09) (158,523) 

27 BID 45,550 183,203 0.59 0.52 (0.07) (150,003) 

28 POW 12,150 28,454 0.47 0.40 (0.07) (532,412) 

29 BVH 58,300 43,277 0.37 0.31 (0.06) (105,581) 

30 GVR 34,950 139,800 - 0.30 0.30 837,966 

31 REE 56,500 17,461 0.65 - (0.65) (1,125,208) 

32 SBT 20,900 13,350 0.38 - (0.38) (1,724,278) 

33 TCH 22,050 8,802 0.36 - (0.36) (1,598,450) 

Nguồn: Bloomberg, Fiinpro, KIS 

Ghi chú: Dữ liệu ngày 25/06/2021 
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Báo cáo ETF 

Cơ cấu VN DIAMOND Index – 3Q21 

Trong kỳ đánh giá quý này, VN DIAMOND Index sẽ cân bằng lại tỷ trọng cổ 

phiếu. Chúng tôi kỳ vọng VFMVN DIAMOND ETF sẽ mua vào nhiều nhất GMD 

với 14.3 triệu cổ phiếu. Ở chiều bán ra, VPB và MBB sẽ bị bán ròng mạnh lần 

lượt 5.8 triệu cổ phiếu và 5.3 triệu cổ phiếu. 

Kết quả sẽ được công bố vào ngày 19/07/2021, tỷ trọng mới sẽ có hiệu lực vào 

ngày 02/08/2021. 

Tỷ trọng dự kiến của VFMVN DIAMOND ETF (Đồng, tỷ đồng, %, cổ phiếu) 

STT Mã Giá Vốn hoá 
Tỷ trọng 
hiện tại 

Tỷ trọng 
mới 

%  
thay đổi 

Khối lượng 
thay đổi 

1 ACB 36,350 98,216 6.93 5.99 (0.94) (3,421,015) 

2 CTD 65,400 4,858 1.35 1.49 0.14 276,627 

3 CTG 53,800 200,319 3.56 2.71 (0.85) (2,073,725) 

4 EIB 29,250 35,961 0.94 2.07 1.13 5,089,293 

5 FPT 85,200 77,316 15.81 15.00 (0.81) (1,252,442) 

6 GMD 42,650 12,854 2.06 6.69 4.63 14,300,731 

7 LPB 29,500 31,702 2.29 1.82 (0.47) (2,077,354) 

8 MBB 42,100 117,828 6.51 4.79 (1.72) (5,389,785) 

9 MSB 28,350 32,801 0.00 2.11 2.11 9,805,864 

10 MWG 143,700 68,319 13.51 15.00 1.49 1,365,972 

11 NLG 38,500 10,983 3.75 4.37 0.62 2,125,475 

12 PNJ 97,400 22,146 10.09 10.85 0.76 1,024,946 

13 REE 56,500 17,461 4.13 4.81 0.68 1,588,406 

14 TCB 51,600 180,853 9.56 7.96 (1.60) (4,082,893) 

15 TCM 91,300 6,506 0.41 1.79 1.38 1,995,058 

16 TPB 35,900 38,473 1.68 1.56 (0.12) (428,481) 

17 VIB 49,100 76,259 1.56 3.61 2.05 5,513,679 

18 VPB 68,200 167,414 10.39 7.37 (3.02) (5,835,085) 

Nguồn: Bloomberg, Fiinpro, KIS 

Ghi chú: Dữ liệu ngày 25/06/2021 
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Báo cáo ETF 

 

 

 

 

 

Miễn Trừ Trách Nhiệm 
 

Báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing cho chứng khoán Việt Nam được thực hiện và phát hành bởi phòng phân tích của CTCP 
Chứng khoán KIS Việt Nam công ty được cấp giấy phép đầu tư của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam. Chuyên viên phân tích, người 
thực hiên và phát hành báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing, được cấp chứng chỉ hành nghề và được quản lý bởi UBCKNN Việt 
Nam. Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không 
được sự chấp thuận bằng văn bản của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam. 
 
Báo cáo này được viết nhằm mục đích chỉ cung cấp thông tin. Bản báo cáo này không nên và không được diễn giải như một đề nghị mua hoặc 
bán hoặc khuyến khích mua hoặc bán bất cứ khoản đầu tư nào. Khi xây dựng bản báo cáo này, chúng tôi hoàn toàn đã không cân nhắc về 
các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu cụ thể của các nhà đầu tư. Cho nên khi đưa ra các quyết định đầu tư cho riêng mình 
các nhà đầu tư nên dựa vào đánh giá cá nhân hoặc tư vấn của chuyên gia tư vấn tài chính độc lập của mình và tùy theo tình hình tài chính cá 
nhân, mục tiêu đầu tư và các quan điểm thích hợp khác trong từng hoàn cảnh. CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam không đảm bảo nhà đầu tư 
sẽ đạt được lợi nhuận hoặc được chia sẻ lợi nhuận từ các khoản đầu tư. CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, hoặc các bên liên quan, và các 
nhân sự cấp cao, giám đốc và nhân viên tuyên bố miễn trừ trách nhiệm với các khoản lỗ hoặc tổn thất liên quan đến việc sử dụng toàn bộ 
hoặc một phần báo cáo này. Thông tin và nhận định có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước và có thể khác hoặc ngược với 
quan điểm được thể hiện trong các mảng kinh doanh khác của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam. Quyết định đầu tư cuối cùng phải dựa trên 
các đánh giá cá nhân của khách hàng, và báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing không thể được sử dụng như là chứng cứ cho các 
tranh chấp pháp lý liên quan đến các quyết định đầu tư.  
 
 
 
 
Bản quyền ⓒ 2021 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng 
phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam. 

  

 


